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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đề gồm 01 trang

	ĐỀ KHẢO SÁT RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI THI
NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề


I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc bài thơ sau:
KHÓI BẾP CHIỀU BA MƯƠI
(Nguyễn Trọng Hoàn)
Con đi xa vẫn nhớ nao lòng
Khói bếp nồng thơm mái rạ
Chiều ba mươi quây quần bên bếp lửa
Nồi bánh chưng nghi ngút trước giao thừa
 
Ba mươi này mẹ gói bánh chưng chưa
Mâm cỗ tất niên hương toả ấm
Ba mươi này mẹ vào ra trông ngóng
Khói bếp xanh quấn quyện trước hiên nhà

Ba mươi này mẹ biết đứa con xa
Lòng canh cánh nhớ quê biết mấy
Khói bếp của chiều xưa thức dậy
Thuở ấu thơ vĩnh viễn đã qua rồi
 
Khói bếp chiều phơ phất ba mươi
Cứ ám ảnh và thiêng liêng gợi nhớ
Vòng tay mẹ…và chúng con bé nhỏ
Mà tháng năm vời vợi khôn nguôi
 
Quê hương và dáng mẹ
Khói bếp, chiều ba mươi…
                             (Theo Tạp chí Văn học tuổi trẻ, số 12, năm 2019, trang 35)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định thể thơ của bài thơ trên. 
Câu 2. Tìm trong bốn dòng thơ đầu những hình ảnh khiến người con nhớ nao lòng. Em có nhận xét gì về những hình ảnh đó.
Câu 3. Hình ảnh “khói bếp chiều ba mươi” trong văn bản có ý nghĩa gì? 
Câu 4. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ trong bài thơ.
Câu 5. Từ nỗi lòng của nhân vật trữ tình trong bài thơ, em rút ra thông điệp gì cho bản thân? 
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 
	Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích đoạn thơ in đậm ở phần đọc hiểu.
Câu 2. (4,0 điểm)
Điều quan trọng nhất trên thế gian là gia đình và tình yêu thương. (John Wooden) 
Em có đồng tình với ý kiến trên không? Hãy viết một bài văn nghị luận trình bày quan điểm của mình.
---------------------------- Hết ---------------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ tên thí sinh: ………………...……………………Số báo danh: ……………………
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	
	1
	Thể thơ: Tự do
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như Đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời không đúng như Đáp án:0,0 điểm
	0,5

	
	2
	- Những hình ảnh là: 
+ Khói bếp nồng thơm mái rạ
+ Chiều ba mươi quây quần bên bếp lửa
+ Nồi bánh chưng nghi ngút trước giao thừa
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời được 02/03 hình ảnh: 0.25
- Trả lời không đúng như Đáp án: 0,0 điểm
	0,5






	
	3
	- Hình ảnh “khói bếp chiều ba mươi” mang ý nghĩa:
+ biểu tượng cho quê hương, cho tình mẫu tử thiêng liêng. 
+ gợi nhớ về những kỷ niệm ấm áp thời thơ ấu.
Hướng dẫn chấm: 
- Mỗi ý trả lời đúng: 0,5 điểm
- Trả lời không đúng như Đáp án: 0,0 điểm
	1,0

	
	4
	- HS nêu được:
+ Biện pháp tu từ điệp ngữ qua từ: Khói bếp 
- Tác dụng:
+ Làm cho bài thơ giàu sức gợi, cách diễn đạt giàu hình ảnh.
+ Nhấn mạnh sự thiêng liêng của khói bếp – biểu tượng của quê hương, gia đình và ký ức tuổi thơ,khiến nỗi nhớ thêm sâu sắc.
+ Nhà thơ vừa thể hiện nỗi nhớ da diết về quê hương, về hình ảnh ấm áp của mái nhà, của khói bếp và vòng tay mẹ, vừa gửi gắm những tâm tư, cảm xúc khó phai mờ.
Hướng dẫn chấm: 
 - Trả lời như đáp án hoặc tương đương: 1,0 điểm
-  Trả lời được 01 ý: 0,25 điểm
- Trả lời sai: 0,0 điểm
	1,0

	
	5
	- Từ nỗi lòng của nhân vật trữ tình, học sinh  rút ra thông điệp (có thể theo những gợi ý sau): 
+ dù cuộc sống có đưa ta đi xa đến đâu, tình cảm gia đình, quê hương và tình mẫu tử vẫn luôn là nguồn động viên, là nơi ta tìm về để được che chở và tiếp thêm sức mạnh. 
+ nhận ra việc giữ gìn và trân trọng những kỷ niệm, những giá trị tình cảm thiêng liêng đó là điều vô cùng quý báu, giúp chúng ta sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn trong cuộc đời.
…
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời như đáp án hoặc tương đương: 1,0 điểm
- Trả lời được 01 ý: 0,5 điểm
- Trả lời sai: 0,0 điểm
	1,0

	II
	
	LÀM VĂN
	6,0

	
	1
	Viết một đoạn văn (200 chữ) phân tích đặc điểm nghệ thuật của bài thơ trong phần Đọc hiểu.
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: Bảo đảm yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp, móc xích, song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: đặc điểm nghệ thuật của đoạn trích
	0,25

	
	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và bằng chứng trên cơ sở đảm bảo một số nội dung sau:
- Học sinh nêu được một số nét đặc sắc nghệ thuật nổi bật của đoạn trích:
+ Thể thơ tự do giúp tác giả dễ thể hiện cảm xúc nhớ quê hương da diết.
+ Ngôn ngữ giản dị, mộc mạc, giàu sức gợi (nhớ nao lòng, Khói bếp nồng thơm mái rạ…)
+ Giọng thơ nhẹ nhàng, sâu lắng, da diết buồn.
+ Những hình ảnh gợi nhiều liên tưởng (khói bếp chiều ba mươi, Chiều ba mươi quây quần bên bếp lửa, Nồi bánh chưng nghi ngút trước giao thừa…)
+ Biện pháp tu từ: điệp ngữ…
+ Kết hợp hài hòa giữa biểu cảm, tự sự, miêu tả (Con đi xa vẫn nhớ nao lòng, Khói bếp nồng thơm mái rạ, Chiều ba mươi quây quần bên bếp lửa, Nồi bánh chưng nghi ngút trước giao thừa, Khói bếp xanh quấn quyện trước hiên nhà…)
…
1. Nội dung:
· “Khói bếp chiều phơ phất ba mươi”
→ Gợi tả khung cảnh quen thuộc và gần gũi của ngày chiều 30 Tết, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. "Phơ phất" là từ láy tạo cảm giác nhẹ nhàng, mơ hồ, gợi không gian mờ ảo và sâu lắng của ký ức.
· “Cứ ám ảnh và thiêng liêng gợi nhớ”
→ Hình ảnh khói bếp không chỉ là cảnh vật mà còn mang tính biểu tượng. Nó ám ảnh như một kỷ niệm không thể phai, thiêng liêng vì gắn bó với gia đình, truyền thống, và tình yêu thương của mẹ.
· “Vòng tay mẹ…và chúng con bé nhỏ”
→ Một ký ức cụ thể và xúc động: vòng tay mẹ chở che, bảo vệ những đứa con bé bỏng. Dấu ba chấm thể hiện cảm xúc nghẹn ngào, bồi hồi, như thể tác giả đang sống lại khoảnh khắc ấy.
· “Mà tháng năm vời vợi khôn nguôi”
→ Thời gian trôi đi, “vời vợi” diễn tả nỗi nhớ da diết, mênh mang không thể nguôi ngoai. Hình ảnh quá khứ đẹp đẽ ấy đã lùi xa, nhưng vẫn luôn hiện hữu trong tâm hồn.
· “Quê hương và dáng mẹ” / “Khói bếp, chiều ba mươi…”
→ Hai hình ảnh song hành và gắn bó chặt chẽ: quê hương - mẹ - khói bếp - chiều cuối năm. Tất cả tạo nên một biểu tượng thiêng liêng trong tâm hồn người con xa quê.

2. Nghệ thuật:
· Ngôn ngữ giản dị, gần gũi, mang hơi thở của đời sống nông thôn Việt Nam.
· Hình ảnh ẩn dụ (khói bếp, vòng tay mẹ) gợi nhiều tầng ý nghĩa.
· Nhịp thơ chậm, đều, kết hợp với từ láy và dấu chấm lửng tạo cảm giác sâu lắng, trầm tư.
· Kết cấu mở đầu và kết thúc tương ứng (“khói bếp chiều ba mươi” xuất hiện ở câu đầu và lặp lại ở câu cuối) tạo nên vòng tròn hồi tưởng – một kỷ niệm khép kín nhưng day dứt mãi trong lòng.

3. Chủ đề và cảm xúc:
Khổ thơ là nỗi nhớ da diết về quê hương, mẹ và những ngày Tết xưa. Tác giả truyền tải tình yêu quê nhà, sự biết ơn và lòng thành kính với mẹ thông qua những hình ảnh thân quen mà đầy xúc động.

Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh trình bày được từ 03 ý trở lên: 0,75điểm
+ Học sinh trình bày được từ 02 ý: 0,5 điểm
+ Học sinh trình bày được 01 ý: 0,25 điểm
+ Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm
	1,0









	
	
	d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25


	
	2
	Điều quan trọng nhất trên thế gian là gia đình và tình yêu thương. (John Wooden) 
Em có đồng tình với ý kiến trên không? Hãy viết một bài văn nghị luận trình bày quan điểm của mình.
	4,0

	
	



	a. Đảm bảo bố cục của bài văn nghị luận: Bảo đảm yêu cầu về bố cục của bài văn.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Vai trò của gia đình và tình yêu thương 
	0,5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu: Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Dưới đây là một số ý tham khảo, phục vụ cho công tác chấm bài:
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận
* Thân bài:
- Giải thích: 
+ gia đình: Gia đình có thể là nơi ở chung của các thành viên, nơi mọi người chia sẻ tình yêu, sự quan tâm, và trách nhiệm đối với nhau.
+ tình yêu thương: là tình cảm gắn bó tha thiết, chăm sóc hết lòng của mọi người dành cho nhau.
=> Ý kiến khẳng định tình yêu thương và gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với mỗi người.
- Học sinh nêu quan điểm của bản thân: Lí giải tại sao gia đình và tình yêu thương có vai trò quan trọng:
+ Gia đình là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách của con người; là điểm tựa tinh thần của mỗi người; Gia đình là nơi yêu thương vô điều kiện; Gia đình là nơi truyền dạy những bài học về đạo đức, lối sống; Gia đình là điểm tựa trong mọi khó khăn:…
+ Tình yêu thương giúp con người xích lại gần nhau; Tình yêu thương là sợi dây kết nối trong gia đình; tình yêu thương là sức mạnh vượt qua mọi thử thách; xoa dịu nỗi đau; nuôi dưỡng cái thiện; giúp xây dựng một xã hội tốt đẹp, nhân văn…
- Đề xuất cách ứng xử phù hợp:
+ Yêu thương, tôn trọng mọi người trong gia đình
+ Chia sẻ tình yêu thương với những người xung quanh
…
- Mở rộng vấn đề:
* Kết bài: Khẳng định lại vấn đề, rút ra bài học nhận thức và hành động
Hướng dẫn chấm:
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng phù hợp; có sự kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng (2,0 điểm - 2,5 điểm).
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ phù hợp nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (1,0 điểm – 1,75 điểm).
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm - 0,75 điểm).
	2,5

	
	
	d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản. 
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5


	Tổng điểm
	10,0


* LƯU Ý KHI CHẤM BÀI:
Giám khảo cần nắm vững yêu cầu chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm một cách máy móc, linh hoạt trong việc vận dụng hướng dẫn chấm.  
Cần khuyến khích những bài làm có tính sáng tạo, nội dung bài viết có thể không trùng với yêu cầu trong đáp án nhưng lập luận thuyết phục, văn phong sáng rõ. 
Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi phần và được thống nhất trong Hội đồng chấm. 
   
--------------------- Hết -------------------------



